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Câu 1. [EMPIRE TEAM] Trong những từ sau, từ nào viết sai chính tả? 
A. Bập bỏm. B. Bập bồng. C. Bập bỗng. D. Bập bẹ. 

Câu 2. [EMPIRE TEAM] Trong những từ sau, từ nào viết sai chính tả? 
A. Bỏ ngỏ. B. Bỏ xó. C. Bỏ bèn. D. Bỏ phiếu. 

Câu 3. [EMPIRE TEAM] Trong những từ sau, từ nào viết sai chính tả? 
A. Chuệch choạc. B. Chùm nhum. C. Chúm chím. D. Chủm chọe. 

Câu 4. [EMPIRE TEAM] Trong những từ sau, từ nào viết sai chính tả? 
A. Chưng hững. B. Chững chạc. C. Chướng lũy. D. Chướng khí. 

Câu 5. [EMPIRE TEAM] Trong những từ sau, từ nào viết sai chính tả? 
A. Đả kích. B. Đã đảo. C. Đã đời. D. Đả thông. 

Câu 6. [EMPIRE TEAM] Trong những câu sau, câu nào có từ viết sai chính tả? 
A. Ốm chưa khỏi hẳn, cô gái vẫn phải gượng dậy đi làm. 
B. Sau khi sự việc sảy ra, gương mặt của mọi người đầy vẻ tư lự. 
C. Sống trong sợ hãi, chúng ta không bao giờ có được hạnh phúc. 
D. Nhẫn là làm cho trái tim ngày càng rộng lớn. 

Câu 7. [EMPIRE TEAM] Trong những câu sau, câu nào có từ viết sai chính tả? 
A. Trong buổi lễ nhận chức, đồng chí A đã có bài phát biểu cực kỳ xúc động. 
B. Một ngày nào đó, chúng ta cần biết phải yêu thương lấy chính mình. 
C. Đa số chúng ta sống dưới gánh nặng của quá khứ và lo lắng về tương lai. 
D. Những bông hồng xinh đẹp chỉ bung nở khi được nuôi dưỡng từ phân bón. 

Câu 8. [EMPIRE TEAM] Trong những câu sau, câu nào có từ viết sai chính tả? 
A. Bác sĩ Nam là một người rất tài hoa, nhân hậu đã giúp đỡ rất nhiều người. 
B. Bệnh viện K luôn đứng đầu về chất lượng khoa học kĩ thuật và cơ sở hạ tầng. 
C. Trong quá trình chuẩn đoán, M đã bị mắc bệnh nan y khó chữa. 
D. Y tá H rất khéo léo trong quá trình tiếp xúc và chăm sóc cho bệnh nhân. 

Câu 9. [EMPIRE TEAM] Trong những câu sau, câu nào có từ viết sai chính tả? 
A. Thông qua buổi giao lưu, chúng tôi đã được cọ sát với rất nhiều tấm gương học 
giỏi và bản lĩnh. 
B. Bài văn súc tích của Lan đã được hội đồng bình chọn trở thành đề tài nghiên 
cứu khoa học. 

 
ĐGNL TIẾNG VIỆT  

CHUYÊN ĐỀ 1. TỪ-BÀI TẬP 
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C. Những đề tài mang tính nhân văn đang được hội đồng thẩm định đánh giá cao. 
D. Kinh phí để xây dựng trường đang còn hạn hẹp vì vậy mỗi người dân cần 
chung tay góp sức. 

Câu 10. [EMPIRE TEAM] Trong những câu sau, câu nào có từ viết sai chính tả? 
A. Trên những chặng đường đầy khó khăn, con người cần phải biết chinh phục 
nghịch cảnh. 
B. Vô hình chung, những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống chính là những điều 
giản dị quanh ta. 
C. Những ước mơ tốt đẹp luôn được tạo bởi những con người có lí tưởng sống. 
D. Ánh trăng sáng soi rọi khắp mọi con đường tạo nên vẻ đẹp huyền ảo. 

Câu 11. [EMPIRE TEAM] Trong những từ sau, từ nào viết đúng chính tả? 
A. Quấn quý B. Tũng quẫn C. Nhom mem. D. Bấp bênh. 

Câu 12. [EMPIRE TEAM] Trong những từ sau, từ nào viết đúng chính tả? 
A. Súc xiểm. B. Thường thượt. C. Nhếch nhác. D. Gắc gỏng. 

Câu 13. [EMPIRE TEAM] Trong những từ sau, từ nào viết đúng chính tả? 
A. Lung lai. B. Sưng sỉa. C. Lắp ló. D. Suy sét. 

Câu 14. [EMPIRE TEAM] Câu thành ngữ nào sau đây bị viết sai chính tả? 
A. Táng gia bại sản.  B. Ai khảo mà xưng.  
C. Bụng đói miệng khát. D. Chân yếu tay mềm. 

Câu 15. [EMPIRE TEAM] Câu thành ngữ nào sau đây bị viết sai chính tả? 
A. Chết dở, sống dở.  B. Cốt nhục tương tàn. 
C. Tai vách mạch rừng. D. Gật gà gật gưỡng. 

Câu 16. [EMPIRE TEAM] Câu thành ngữ nào sau đây bị viết sai chính tả? 
A. Ghi lòng tạc dạ.  B. Góp gió thành bão. 
C. Gục đầu vai ghế.  D. Kẻ trên người duới. 

Câu 17. [EMPIRE TEAM] Câu thành ngữ nào sau đây bị viết sai chính tả? 
A. Làm bộ làm tịch.  B. Mưa bom bão đạn. 
C. Như ý sở cầu.  D. Kết dãi đồng tâm. 

Câu 18. [EMPIRE TEAM] Câu thành ngữ nào sau đây viết sai chính tả? 
A. Hắp háy. B. Khờ khạo. C. Xấu xí. D. Loạng 
choạng. 

Câu 19. [EMPIRE TEAM] Chọn từ viết đúng chính tả trong các từ sau: 
A. Ngượng ngịu. B. Ngượng nghịu. C. Nghượng nghịu. D. Nghượng 
ngịu. 

Câu 20. [EMPIRE TEAM] Trong những từ sau, từ nào viết sai chính tả? 
A. Chiếu rọi. B. Nhất chí. C. Soi sáng. D. Rước đèn. 

Câu 21. [EMPIRE TEAM] Chọn từ thích hợp để điền vào dấu ba chấm trong câu: 
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“ Về nghệ thuật, Truyện Kiều đã ….được nhiều thành tựu của nền văn học dân 
tộc.” 
A. Kết hợp. B. Kết luận. C. Kết tinh. D. Kết quả. 

Câu 22. [EMPIRE TEAM] Trong những từ sau đây, từ nào viết sai chính tả? 
A. Mái giầm. B. Giối trá. C. Giẫm đạp. D. Giấm thanh. 

Câu 23. [EMPIRE TEAM] Điền từ đúng vào chỗ trống trong câu sau: 
“Chúng tôi đã đi ……thị trường bên Mỹ vào mấy tháng trước”. 
A. Xâm nhập. B. Thâm nhập. C. Du nhập. D. Hòa nhập. 

Câu 24. [EMPIRE TEAM] Trong những từ sau đây, từ nào viết đúng chính tả? 
A. Nhảy giây. B. Trặt chân. C. Chấc phát. D. Vằn vện. 

Câu 25. [EMPIRE TEAM] Điền từ đúng vào chỗ trống trong câu sau: 
“ Anh ấy vừa được….làm hiệu phó chuyên môn trường THPT Lê Thánh Tôn”. 
A. Đề đạt. B. Đề xuất. C. Đề bạt. D. Đề cao. 

Câu 26. [EMPIRE TEAM] Điền từ đúng vào chỗ trống trong câu sau: 
“ Ở trong tù, người chiến sĩ cách mạng ấy ngâm thơ rất hay, giọng đầy….” 
A. Cảm khái. B. Cảm khoái. C. Cảm giác. D. Cảm biến. 

Câu 27. [EMPIRE TEAM] Từ nào đồng nghĩa với từ “bơ vơ” trong câu thơ 
“Bốn bề rừng rậm non xanh 

Bơ vơ hai cái chung tình gặp nhau.” 

(Nguyễn Bính, Gặp nhau) 
A. Trơ trơ. B. Lơ thơ. C. Xơ xác. D. Trơ trọi. 

Câu 28. [EMPIRE TEAM] Điền từ đúng vào chỗ trống trong câu sau: 
“ Trong sản xuất, ……chất lượng là một quá trình đảm bảo khách hàng nhận được 
sản phẩm không có lỗi và đáp ứng được nhu cầu của họ.” 
A. Kiểm tra. B. Kiểm kê. C. Kiểm soát. D. Kiểm kê. 

Câu 29. [EMPIRE TEAM] Trong những từ sau đây, từ nào viết đúng chính tả? 
A. Man mán. B. Mang máng. C. Man máng. D. Mang mát. 

Câu 30. [EMPIRE TEAM] Trong những từ sau, từ nào viết sai chính tả? 
A. Tẻ ngắt. B. Lã tã. C. Tẻ nhạt. D. Ngô tẻ. 

Câu 31. [EMPIRE TEAM] “ Tỉ giá của một đồng tiền đối với một đồng tiền khác của nước 
ngoài.” 
Chọn đáp án đúng nhất với nghĩa trên: 
A. Hối phiếu. B. Hối đoái. C. Hối lộ. D. Hối suất. 

Câu 32. [EMPIRE TEAM] Trong những từ sau đây, từ nào viết đúng chính tả? 
A. Tàn cây. B. Tàn hình. C. Tàng cây. D. Tàng tạ. 

Câu 33. [EMPIRE TEAM] Yếu tố “thanh” trong từ nào dưới đây không đồng nghĩa với các 
từ còn lại? 
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A. Thanh đạm. B. Thanh bần. C. Thanh thiên. D. Thanh cao. 

Câu 34. [EMPIRE TEAM] Từ nào có nghĩa chỉ ăn thức ăn nhưng không ăn cơm? 
A. Ăn năn. B. Ăn vã. C. Ăn vạ. D. Ăn sương. 

Câu 35. [EMPIRE TEAM] Trong những từ sau đây, từ nào viết đúng chính tả? 
A. Bổng nhiên. B. Nổi niềm. C. Chẵn lẽ. D. Khẽ khàng. 

Câu 36. [EMPIRE TEAM] Các từ như: xe cộ, bút thước, sách vở, giày dép, bàn ghế…là: 
A. Từ ghép tổng hợp. B. Từ ghép chính phụ. 
C. Từ láy bộ phận. D. Từ ghép có hai thành tố có nghĩa giống nhau. 

Câu 37. [EMPIRE TEAM] Các từ nào sau đây được sử dụng trong phép thế? 
A. Đây, đó, kia, thế, vậy…  
B. Cái này, việc ấy, vì vậy, tóm lại… 
C. Và, rồi, nhưng, vì, để, nếu…  
D. Nhìn chung, tuy nhiên, dù thế, nếu vậy… 

Câu 38. [EMPIRE TEAM] Trong những từ sau đây, từ nào viết đúng chính tả? 
A. Hối hã. B. Hạn hữu. C. Chia xẻ. D. San sẻ. 

Câu 39. [EMPIRE TEAM] Trong những từ sau đây, từ nào viết sai chính tả? 
A. Dao động. B. Gian dối. C. Giồi dào. D. Giần sàng. 

Câu 40. [EMPIRE TEAM] Từ “nhân” trong “nhân nghĩa” đồng nghĩa với từ “nhân” trong 
từ: 
A. Nhân loại. B. Nhân dân. C. Nhân khẩu. D. Nhân ái. 

Câu 41. [EMPIRE TEAM] Chọn câu có chứa từ sử dụng sai chính tả: 
A. Anh ấy bàng quan trước mọi việc xảy ra trong cuộc sống. 
B. Tôi nghe phong phanh sau tết cô ấy sẽ nghỉ việc. 
C. Ngày mai, chúng tôi đi tham quan Dinh Độc Lập. 
D. Hôm nay, cô ấy mặc một chiếc váy công chúa rất đẹp. 

Câu 42. [EMPIRE TEAM] Chọn từ viết đúng chính tả: 
A. Rau húng lủi. B. Tan thương. C. Hàm xúc. D. Chôn gai. 

Câu 43. [EMPIRE TEAM] Từ nào sau đây KHÔNG phải là từ Hán Việt? 
A. Thảo mộc. B. Thảo nguyên. C. Thảo luận. D. Thảo hèn. 

Câu 44. [EMPIRE TEAM] Trong các câu trên, câu nào có từ viết sai chính tả? 
A. Bài văn tả cảnh của An có nhiều chỗ câu văn còn viết lủng cũng. 
B. Anh ấy đã xả thân hi sinh vì đất nước. 
C. Cô ấy là một người rất cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc. 
D. Cây phượng vĩ trước sân trường đã có hơn 20 năm tuổi. 

Câu 45. [EMPIRE TEAM] Tìm câu viết đúng chính tả trong các đáp án trên: 
A. Khuôn mặt anh ấy vuông vắng, dễ nhìn và rất phúc hậu. 
B. Hãy để dày dép đúng nơi quy định. 
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C. Anh ấy bị giật dây để làm những việc xấu. 
D. Anh ấy rất bủng xỉn trong việc chi tiêu. 

Câu 46. [EMPIRE TEAM] Từ “ chỉ” trong câu nào dưới đây là trợ từ? 
A. Bà nội thường nhờ tôi xâu chỉ mỗi khi muốn may vá những thứ lặt vặt trong 
nhà. 
B. Anh ấy chỉ đạo mọi người một cách nghiêm khắc nhưng lại vô cùng tận tình. 
C. Tôi và cô ấy chỉ là bạn thân không thể nào yêu nhau được. 
D. Anh ấy bị chỉ trích rất nhiều về sự thất bại của đội nhà. 

Câu 47. [EMPIRE TEAM] Trong những câu sau, câu nào viết ĐÚNG chính tả? 
A. Cô gái đang buồn vẫn vơ vì những điều không đáng có. 
B. Cơn bão đi qua đã khiến cho mọi thứ từ nhà cửa, đường xá trở nên tan tát. 
C. Trời đã xẩm tối, chị Hai kết thúc công việc của mình và đi về nhà. 
D. Sự chia xẻ trong cuộc sống là điều vô cùng cần thiết để có một xã hội văn minh. 

Câu 48. [EMPIRE TEAM] Điền từ đúng vào chỗ trống trong câu sau: 
Trong……, Minh luôn nhớ về những ngày tháng chiến đấu gian khổ cùng đồng 
đội trên chiến trường đầy bom đạn ác liệt. 
A. Tâm thức. B. Tâm tư. C. Tâm can. D. Tâm khảm. 

Câu 49. [EMPIRE TEAM] Trong những từ sau đây, từ nào viết SAI chính tả? 
A. Lũ lượt. B. Lả lơi. C. Lã chả. D. Lả lướt. 

Câu 50. [EMPIRE TEAM] Từ nào đồng nghĩa với từ “lững thững” có trong những từ dưới 
đây? 
A. Chậm chạp. B. Khoan thai. C. Thong thả. D. Ung dung. 

Câu 51. [EMPIRE TEAM] Từ “là” trong câu nào dưới đây là trợ từ? 
A. Anh ấy là chồng sắp cưới của tôi. 
B. Cây thì là năm nay mọc vô cùng tươi tốt. 
C. Chiếc bàn là nay đã cũ tuy nhiên vẫn dùng được. 
D. Cô ấy đẹp ơi là đẹp. 

Câu 52. [EMPIRE TEAM] Từ nào sau đây không phải từ Hán Việt? 
A. Nghệ nhân. B. Nhân dân. C. Thiên ý. D. Hàm ý. 

Câu 53. [EMPIRE TEAM] Chọn từ viết sai chính tả? 
A. Hạn mục. B. Hanh thông. C. Hàng xén. D. Hàng xáo. 

Câu 54. [EMPIRE TEAM] Trong các câu sau, câu nào mắc lỗi dùng từ? 
A. Cô ấy mới ốm dậy nên run lẩy bẩy. 
B. Trần Hưng Đạo đã có những chiến công lẫy lừng trong ba lần chống quân 
Nguyên – Mông. 
C. Chú bé lóc cốc chạy theo mẹ. 
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D. Những người chiến sĩ anh hùng đã xông pha trong lửa đạn để bảo vệ bình yên 
cho tổ quốc. 

Câu 55. [EMPIRE TEAM] Chọn từ viết sai chính tả? 
A. Lác đác. B. Đùa bởn. C. Đung đưa. D. Đùn đẩy. 

Câu 56. [EMPIRE TEAM] Trong các câu sau, câu nào không mắc lỗi dùng từ? 
A. Anh ấy đã nói rất nhiều câu chuyện bâng quơ để làm vui lòng bạn gái. 
B. Thầy Dũng đã bất giát trông thấy Thịnh và Vy đang hôn nhau. 
C. Việc làm ấy bấc tất phải nói nhiều cho ra lẽ. 
D. Chiếc bật lửa và váy công chúa là một bộ phim lãng mạng. 

Câu 57. [EMPIRE TEAM] Từ “hay” trong câu tục ngữ “ Nói hay hơn hay nói” thuộc từ 
loại nào? 
A. Từ đồng âm cùng nghĩa. B. Từ đồng âm khác nghĩa. 
C. Từ đồng nghĩa.  D. Từ đa nghĩa. 

Câu 58. [EMPIRE TEAM] Đáp án nào dưới đây không sử dụng quan hệ từ? 
A. Thầy Dũng đã và đang có những thành tựu to lớn trong việc đào tạo các chiến 
thần tự nhiên. 
B. Thưởng người có công mà phạt kẻ có tội. 
C. Tôi đọc báo, còn Tị thì viết thư. 
D. Trong giấc mơ ấy, tôi thấy mình trong trang phục cô dâu. 

Câu 59. [EMPIRE TEAM] Từ nào sau đây viết ĐÚNG chính tả? 
A. Mườn tượng. B. Mưu chước. C. Mưu sác. D. Mương mán. 

Câu 60. [EMPIRE TEAM] Chọn câu văn không mắc lỗi về dùng từ? 
A. “Thu hứng” là một trong những bài văn nổi tiếng của Đỗ Phủ. 
B. “Thu hứng” là một trong những bài thơ nổi tiếng của Đỗ Phủ. 
C. Đỗ Phủ là một trong những bài thơ nổi tiếng của “Thu hứng”. 
D. “Thu hứng” là một trong những bài thơ hơi bị hay của Đỗ Phủ. 

Câu 61. [EMPIRE TEAM] Từ nào sau đây viết SAI chính tả? 
A. Khôn hồn. B. Không cùng. C. Khôn lỏi. D. Không 
trung. 

Câu 62. [EMPIRE TEAM] Từ nào bị sử dụng sai trong câu sau: “ Những kiến thức về thơ 
thầy giáo truyền tụng, chúng em đều rất hứng thú.” 
A. kiến thức. B. thơ. C. truyền tụng. D. hứng thú. 

Câu 63. [EMPIRE TEAM] Câu tục ngữ nào dưới đây bị viết sai chính tả? 
A. Gió thổi là chổi trời. B. Đầu đi, đuôi lọt. 
C. Liệu cơm gắp mắm.  D. Bồi ở, lỡ đi. 

Câu 64. [EMPIRE TEAM] Chọn từ viết sai chính tả trong những từ sau 
A. Bác cổ. B. Bát diện. C. Bát giác. D. Bác bỏ. 
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Câu 65. [EMPIRE TEAM] Câu nào sau đây có sử dụng chỉ từ? 
A. Những bông hoa đang thi nhau khoe sắc. 
B. Cô ấy đạt những 1000 điểm trong kì thi Đánh giá năng lực. 
C. Bây giờ, tôi sẽ luôn yêu chính bản thân mình. 
D. Xuân Diệu là ông hoàng thơ tình. 

Câu 66. [EMPIRE TEAM] Chọn từ viết đúng chính tả trong những từ sau: 
A. Ầm ã. B. ẩm ờ. C. ẫm thấp. D. ẳm ngữa. 

Câu 67. [EMPIRE TEAM] Chọn từ phù hợp nhất điền vào chỗ trống trong câu sau: 
“ Cô ấy đang có tâm trạng……khi chuẩn bị nhận tầm bằng tiến sĩ tại một trường 
đại học danh tiếng.” 
A. nao núng. B. nôn nao. C. nao nức. D. nao nhao. 
 

 


